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ĐỀ ÁN
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Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
1.1. Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
- Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn nhân lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.
- Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo quy định của pháp luật. Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
- Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường. Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn giải quyết phần nào khó khăn trong học tập. Tổ chức kiểm tra và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh trong nhà trường và học viên phổ cập ở địa phương.
- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục, phối hợp vời gia đình, các tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục. Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
- Xây dựng, phát triển nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gắn với việc phát triển giáo dục tại địa phương. Thực hiện kiểm định chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
- Trường THCS Văn Giang  là cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, dưới sự quản lý của UBND huyện. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại địa phương theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập kiến thức khoa học; giáo dục đạo đức và thực hiện các hoạt động giáo dục khác hỗ trợ nhiệm vụ giáo dục đào tạo.
Xây dựng đề án còn là căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục và đào tạo hàng năm, lâu dài. Xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách phục vụ giáo dục đào tạo của nhà trường nói riêng cũng như của cả hệ thống giáo dục trong toàn huyện hiện tại và những năm tiếp theo. 
- Đề án xây dựng nhằm mục đích phát huy vai trò bố trí việc làm cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường, đảm bảo được tính chất hoạt động dạy và học của đơn vị trong thời gian trước mắt và lâu dài.
1.3. Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:

- Nhà trường hoạt động theo quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân (có con dấu và tài khoản riêng).

- Được thực hiện quyền tự chủ theo Thông tư số 07/2009/TTLT-BNV-BGĐĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; tự chủ một phần về tài chính.
2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:

2.1. Yếu tố điều kiện địa lý và môi trường giáo dục: 

- Xã Văn Giang có vị trí địa lý xa trung tâmvăn hóa chính trị  huyện. Nằm ở phía Tây Nam của huyện Ninh Giang, cách xa trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Xã có diện tích 424,36 ha, dân cư là 5.175 người, đặc điểm nền kinh tế thuần nông. 

 Xã đã vinh dự được đón nhận danh hiệu xã đạt Chuẩn nông thôn mới năm 2015. Lãnh đạo địa phương luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục, xã có 3 trường Mầm non, Tiểu học, THCS đều đã đạt chuẩn quốc gia. 
2.2. Sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, ngành và xã hội hóa giáo dục
- Trường THCS Văn Giang luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của Phòng GD&ĐT Ninh Giang. 

- Nhân dân địa phương quan tâm đến phong trào giáo dục. Công tác xã hội hóa được nhân dân, phụ huynh học sinh ủng hộ tích cực. Hàng năm, nhà trường đều có một công trình xã hội hóa. Việc tuyên truyền về nhiệm vụ, chất lượng giáo dục của nhà trường được quan tâm thỏa đáng. Phụ huynh học sinh và các tổ chức chính trị, xã hội (công an xã, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên) đã tích cực hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Tuy nhiên, mức thu nhập của người dân thấp so với bình quân chung của huyện. Đời sống nhân dân nói chung còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên việc đầu tư  cho việc học tập của con cháu ở một số gia đình học sinh còn hạn chế.
2.3. Yếu tố nội tại của nhà trường:
- Đặc điểm nhà trường và đội ngũ giáo viên: 
Trường đạt chuẩn quốc gia từ tháng 11/2015.
 Năm học 2016-2017 có 245 học sinh/8 lớp.  Nhà trường được giao cho 20 biên chế.  Đội ngũ giáo viên của trường có trình độ trên chuẩn đạt  100%. Hầu hết các thầy cô đều là những giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có kỹ năng dạy học.
- Về cơ sở vật chất: Trường có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ dạy học theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Có 8 phòng học, 04 phòng bộ môn. Tuy nhiên 02 phòng bộ môn ghép. Do vậy việc tổ chức các hoạt động dạy – học gặp khó khăn.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Các văn bản của Trung ương

- Thông tư số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/8/2006 về việc hướng dẫn định mức biên chế tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

- Luật Viên chức số 58/2010/QH2 ngày 15 tháng 11 năm 2010.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP); theo đó, Chính phủ quy định tất cả các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tiến hành thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, đơn vị mình giai đoạn từ 2015 – 2021.

- Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.
2. Các văn bản của Tỉnh:
- Kế hoạch số 1398/KH-UBND ngày 24/62015 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện chính sách tinh giản biên chế;
Phần II
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/NĐ-CP, ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Trường THCS Văn Giang  vị trí việc làm của nhà trường như sau:
1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 
1.1. Vị trí Hiệu trưởng
          - Phụ trách chung: Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trương; Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh.
Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; Quản lý điều hành phong trào, học sinh và thi đua khen thưởng.

- Trình độ chuyên môn tối thiểu: Đại học

- Lí luận chính trị : Trung cấp

- Chức danh nghề nghiệp: Hạng I
- Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2; Tin học: Đạt chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT
1.2. Phó hiệu trưởng.
- Phụ trách về: Quản lý điều hành chuyên môn, phổ cập giáo dục, lao động, cơ sở vật chất, giáo dục hướng nghiệp.

- Trình độ chuyên môn tối thiểu: Đại học

- Lí luận chính trị : Trung cấp

- Chức danh nghề nghiệp: Hạng I
- Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2; Tin học: Đạt chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT
2. Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 
2.1. Vị trí giáo viên giảng dạy: 
- Nhiệm vụ: Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định; Quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh
- Trình độ chuyên môn tối thiểu: Cao đẳng

- Lí luận chính trị : Sơ cấp

- Chức danh nghề nghiệp: Hạng II

- Trình độ ngoại ngữ: Bậc 1; Tin học: B
3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ: 
3.1. Nhân viên kế toán: 
- Nhiệm vụ: Quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán và tài sản của trường

- Trình độ chuyên môn tối thiểu: Đại học

- Lí luận chính trị : Sơ cấp

- Trình độ Tin học: Đạt chuẩn kĩ năng công nghệ.

3.2. Nhân viên văn thư : 
- Nhiệm vụ: Nhận – chuyển công văn, báo cáo và lưu vào sổ theo quy định, xử lý công văn chính xác và đúng thời gian. Kiểm tra và ghi nhận thời gian gởi báo cáo, tổng kết theo tháng, quý để lưu xét thi đua cuối năm. 

- Trình độ chuyên môn tối thiểu: Đại học

- Lí luận chính trị : Sơ cấp

- Trình độ Tin học: Đạt chuẩn kĩ năng công nghệ thông tin

3.5. Nhân viên thiết bị- thí nghiệm + Thủ quỹ: 
- Nhiệm vụ: Quản lý, kiểm tra đồ dùng thiết bị của nhà trường.Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và tài sản của trường.
 Thực hiện thu, chi tiền mặt, kiểm tra, kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi: chữ ký, chứng minh thư nhân dân, đối chiếu bảng kê thu, chi tiền khớp đúng với chứng từ và thực tế., đối chiếu quỹ hàng tháng với kế toán.

- Trình độ chuyên môn tối thiểu: Đại học

- Lí luận chính trị : Sơ cấp

- Trình độ Tin học: Đạt chuẩn kĩ năng công nghệ thông tin

3.6. Nhân viên thư viện: 
- Nhiệm vụ: Quản lý, tổ chức các hoạt động thư viện, tài sản và các lĩnh vực của nhà trường được giao.
- Trình độ chuyên môn tối thiểu: Đại học

- Lí luận chính trị : Sơ cấp

- Trình độ Tin học: Đạt chuẩn kĩ năng công nghệ thông tin

II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
	TTT
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Số vị trí việc làm
	Bố trí biên chế theo kế hoạch giao năm học 
2016 - 2017
	Biên chế đến năm 2021 (Sau khi TGBC)
	Biên chế cần thiết theo vị trí việc làm

	Tổng cộng I, II, III
	20
	20
	20
	20

	I
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	
	
	
	

	1
	Vị trí Hiệu trưởng
	01
	01
	01
	01

	2
	Vị trí Phó Hiệu trưởng
	01
	01
	01
	01

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	
	
	
	

	1
	Vị trí giáo viên Toán
	02
	02
	02
	02

	2
	Vị trí giáo viên Lý
	01
	01
	01
	01

	3
	Vị trí giáo viên Hóa
	01
	01
	01
	01

	4
	Vị trí giáo viên Sinh học
	01
	01
	01
	01

	5
	Vị trí giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp
	
	
	01
	01

	6
	Vị trí giáo viên Kỹ thuật công nghiệp
	01
	01
	01
	01

	7
	Vị trí giáo viên Giáo dục công dân
	01
	01
	01
	01

	8
	Vị trí giáo viên  Văn
	02
	02
	02
	02

	9
	Vị trí giáo viên  Lịch Sử
	01
	01
	01
	01

	10
	Vị trí giáo viên Địa lý
	01
	01
	01
	01

	11
	Vị trí giáo viên Âm nhạc
	01
	01
	01
	01

	12
	Vị trí giáo viên Tiếng Anh
	02
	02
	02
	02

	13
	Vị trí giáo viên Mỹ thuật
	
	
	
	

	14
	Vị trí giáo viên Thể dục
	01
	01
	01
	01

	15
	Vị trí giáo viên  Tin học
	01
	01
	0
	0

	16
	Vị trí giáo viên làm công tác Đội
	
	
	
	

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	
	
	
	

	1
	Kế toán
	01
	01
	01
	01

	2
	Văn thư
	01
	01
	01
	01

	3
	Y tế
	0
	0
	0
	0

	4
	Thủ quỹ
	0
	0
	0
	0

	5
	Thiết bị
	01
	01
	01
	01

	6
	Thư viện
	01
	01
	01
	01


II.  XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHÊ NGHIỆP

1. Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tương đương: 02/14, chiếm 14,2 %.
1. Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 11/14, chiếm 78,7%.
1. Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 01/14, chiếm 7,1%.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 
Từ việc xây dựng đề án trên, với những yếu tố tác động đến hoạt động của nhà trường, trường THCS hiện đang gặp nhiều khó khăn, khối lượng và áp lực công việc của mỗi giáo viên, nhân viên nhà trường rất cao. Trường phải thuê thêm giáo viên Mĩ thuật, Tin học; Không có nhân viên y tế trường học.
Để đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ theo Điều lệ trường THCS, trường THCS Văn Giang  kính đề nghị UBND huyện, phòng Nội vụ huyện xem xét và giao vhir tiêu cho nhà trường là 21 biên chế để đáp ứng cơ bản yêu cầu giáo dục hiện nay và những năm sau.
	
	Thủ trưởng cơ quan phê duyệt Đề án 
(Ký tên, đóng dấu)
Thủ trưởng đơn vị xây dựng Đề án
(Ký tên, đóng dấu)
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TRƯỜNG....................
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ĐỀ ÁN 
 VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

1.1. Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

1.3. Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Tùy theo lĩnh vực, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để khái quát những yếu tố tác động. Ví dụ: các Trường giáo dục phổ thông, các yếu tố tác động: số lớp, học sinh, …

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập

2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Văn bản quy định về chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,…

Phần II

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ 
CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Xác định danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo thứ tự sau:

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1.1. Vị trí Hiệu trưởng

Phụ trách chung về .................................

- Trình độ chuyên môn tối thiểu: .........

- Lý luận chính trị: .....................

- Chức danh nghề nghiệp hạng: ...............

- Trình độ ngoại ngữ: ..........., tin học: ...........
1.2. Vị trí Phó Hiệu trưởng

Phụ trách về .................................

- Trình độ chuyên môn tối thiểu: .........

- Lý luận chính trị: .....................

- Chức danh nghề nghiệp hạng: ...............

- Trình độ ngoại ngữ: ..........., tin học: ...........
2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

2.1. Giáo viên mầm non
- Trình độ chuyên môn tối thiểu: .........

- Lý luận chính trị: .....................

- Chức danh nghề nghiệp hạng: ...............

- Trình độ ngoại ngữ: ..........., tin học: ...........
2.2. Giáo viên văn hoá

- Trình độ chuyên môn tối thiểu: .........

- Lý luận chính trị: .....................

- Chức danh nghề nghiệp hạng: ...............

- Trình độ ngoại ngữ: ..........., tin học: ...........
2.3. Giáo viên Âm nhạc
- Trình độ chuyên môn tối thiểu: .........

- Lý luận chính trị: .....................

- Chức danh nghề nghiệp hạng: ...............

- Trình độ ngoại ngữ: ..........., tin học: ...........
2.4. Giáo viên ........
3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

3.1. Kế toán

3.2. Văn thư 

3.3. .....................
II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
TT

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số vị trí việc làm

Bố trí biên chế theo kế hoạch giao năm học 
2016 - 2017
Biên chế đến năm 2021 (Sau khi TGBC)
Biên chế cần thiết theo vị trí việc làm

Tổng cộng I, II, III

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Vị trí Hiệu trưởng

2

Vị trí Phó Hiệu trưởng

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1
Giáo viên …

…

Giáo viên …

….

……….

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1
Kế toán
2
Văn thư
3
Y tế

4
Thủ quỹ

5
.....
III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp như sau:

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tương đương (nếu có) …., ….% tổng số;

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương (nếu có) …., ….% tổng số;

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương (nếu có) …., ….% tổng số;

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương (nếu có) …., ….% tổng số;

- Chức danh khác: …., …% tổng số.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (NẾU CÓ)

Đề án trình bày những kiến nghị, đề xuất (nếu có) liên quan đến xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Thủ trưởng cơ quan phê duyệt Đề án 
(Ký tên, đóng dấu)
Thủ trưởng đơn vị xây dựng Đề án
(Ký tên, đóng dấu)
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